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Mặt cắt ruột dẫn
danh định





Mặt cắt ruột dẫn
danh định ước lượng
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Mặt cắt ruột dẫn
danh định ước lượng
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Mặt cắt ruột dẫn
danh định ước lượng ước lượng
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Mặt cắt ruột dẫn
danh định

ước lượng
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 XLPE / DATA / PVC
& XLPE / DSTA / PVC

CABLES IEC 60502                                       
Cáp XLPE / DATA / PVC & XLPE / DSTA / PVC  IEC 60502

1 Lõi , 2-5 Lõi

2-5 Lõi1 Lõi

1 Core , 2-5 Cores

            Plain annealed copper

Inner Sheath:
Insulation:
Conductor:

Armour:
Outer Sheath:

Color:

         XLPE Compound
  PVC Compound Type ST-2 or Lapped PVC tape

Double Aluminium tape ( DATA )

   

PVC Compound Type ST-2

  

Insulation:  Natural
Sheath : Black

IEC 60502
600/1000V
Class 2 circular or compacted conductors
Maximum 90oC
3.5 kV / 5 minute
12D
IEC 60332-1

Reference Standard:
Voltage Uo/U:
Conductor Stranding:
Operating Temperature:
Testing Voltage:
Minimum Bending Radius:
Fire Performance:

19

single core 2-5 cores

Power Cables              
(Cáp động lực)

single cores

Đồng tinh luyện ủ mềm 
Nhựa XLPE
Nhựa PVC loại ST2

Băng thép ( DATA )
Nhựa PVC loại ST2

Cách điện :  Tự nhiên
Vỏ : Đen

IEC 60502
600/1000V
Ruột dẫn đồng bện cấp 2
Tối đa 90oC
3.5 kV / 5 phút
12D
IEC 60332-1

1 lõi

Vỏ bọc trong:
Cách điện:
Ruột dẫn:

Giáp bảo vệ
Vỏ bọc ngoài:

Màu:

Tiểu chuẩn tham khảo:
Điện áp Uo/U:
Ruột dẫn:
Nhiệt độ vận hành:
Điện áp thử:
Bán kính uống cong nhỏ nhất:
Tính năng chịu cháy:

Plain annealed copper
XLPE Compound
PVC Compound Type ST-2 or Lapped PVC tape

Double Steel tape ( DSTA )
PVC Compound Type ST-2

Insulation:  2 core - red, black
3 core - Red, Yellow, Blue or Red, Black. G/Y
4 core - Red, Yellow, Blue, Black or Red, Yellow,
Blue, G/Y
Sheath: Black

IEC 60502
600/1000V
Class 2 circular or compacted conductors
Maximum 90oC
3.5 kV / 5 minute
12D
IEC 60332-1

2-5 cores

Đồng tinh luyện ủ mềm
Nhựa XLPE
Nhựa PVC loại ST2

Băng thép ( DSTA )
Nhựa PVC loại ST2

Cách điện : 2 lõi - Đỏ, đen
3 lõi - đỏ, vàng, xanh dương hoặc đỏ, đen,
vàng/ xanh lá
4 lõi - đỏ, vàng, xanh dương, đen hoặc đỏ,
vàng, vàng/ xanh lá

    

IEC 60502
600/1000V
Ruột dẫn đồng bện cấp 2
Tối đa 90oC
3.5 kV / 5 phút
12D
IEC 60332-1

2-5 lõi



2 x 1.5 7 / 0.53 0.7 8.5 0.2 13 245

50 19 / 1.78 1 13.1 0.5 18.3 756
70 19 / 2.14 1.1 15.1 0.5 20.3 997
95 19 / 2.52 1.1 17.0 0.5 22.4 1291

120 37 / 2.03 1.2 19.6 0.5 25.2 1603
150 37 / 2.25 1.4 21.2 0.5 27.0 1915

2 x 2.5 7 / 0.67 0.7 9.3 0.2 13.7 292
2 x 4 7 / 0.85 0.7 10.4 0.2 14.8 348
2 x 6 7 / 1.04 0.7 11.5 0.2 16 415
2 x 10 7 / 1.35 0.7 13.4 0.2 17.9 654
2 x 16 7 / 1.7 0.7 15.5 0.2 19.9 735
2 x 25 7 / 2.14 0.9 18.9 0.2 23.4 998
2 x 35 7 / 2.52 0.9 21.2 0.2 25.7 1276

2 x 50 (S) 19 / 1.78 1.0 19.2 0.2 26.7 1438
2 x 70 (S) 19 / 2.14 1.1 22.3 0.2 31.2 1934
2 x 95 (S) 19 / 2.52 1.1 25.3 0.2 34 2511

3 x 1.5 7 / 0.53 0.7 9 0.2 13.5 288
3 x 2.5 7 / 0.67 0.7 9 0.2 14.3 339
3 x 4 7 / 0.85 0.7 11 0.2 15.4 417
3 x 6 7 / 1.04 0.7 12.3 0.2 16.8 510
3 x 10 7 / 1.35 0.7 14.3 0.2 18.8 687
3 x 16 7 / 1.7 0.7 16.5 0.2 21 925
3 x 25 7 / 2.14 0.9 20.2 0.2 24.8 1313
3 x 35 7 / 2.52 0.9 23 0.2 27.2 1689

3 x 50 (S) 19 / 1.78 1.0 23 0.2 26.7 1913
3 x 70 (S) 19 / 2.14 1.1 27 0.2 30.9 2597
3 x 95 (S) 19 / 2.52 1.1 30 0.2 33.9 3447

3 x 120 (S) 37 / 2.03 1.2 34.4 0.5 39.6 4072
3 x 150 (S) 37 / 2.25 1.4 37.5 0.5 43.9 5676
3 x 185 (S) 37 / 2.52 1.6 41.3 0.5 48.4 6911
3 x 240 (S) 61 / 2.25 1.7 46.4 0.5 53.2 8742
3 x 300 (S) 61 / 2.52 1.8 52 0.5 59.8 10821

4 x 1.5 7 / 0.53 0.7 10 0.2 14.3 335
4 x 2.5 7 / 0.67 0.7 10.8 0.2 15.2 388
4 x 4 7 / 0.85 0.7 12.1 0.2 16.5 573
4 x 6 7 / 1.04 0.7 13.5 0.2 18 600
4 x 10 7 / 1.35 0.7 15.7 0.2 20.2 818
4 x 16 7 / 1.7 0.7 18.2 0.2 22.7 1131
4 x 25 7 / 2.14 0.9 22.4 0.2 26.8 1624
4 x 35 7 / 2.52 0.9 25.1 0.2 29.7 2101

4 x 50(S) 19 / 1.78 1.0 26.8 0.2 31.4 2694
4 x 70 (S) 19 / 2.14 1.1 30 0.2 37 3663
4 x 95 (S) 19 / 2.52 1.1 34.4 0.5 42 4948

4 x 120 (S) 37 / 2.03 1.2 36 0.5 44.4 6020
4 x 150 (S) 37 / 2.25 1.4 38.3 0.5 47.2 7236
4 x 185 (S) 37 / 2.52 1.6 46.4 0.5 54.9 8916
4 x 240 (S) 61 / 2.25 1.7 54 0.5 62.9 11546
4 x 300 (S) 61 / 2.52 1.8 59.0 0.5 67.6 14123
4 x 400 (S) 61 / 2.85 2 71.9 0.5 79.7 18103

5 x 1.5 7 / 0.53 0.7 10.5 0.2 14.9 380
5 x 2.5 7 / 0.67 0.7 11.7 0.2 16.1 487
5 x 4 7 / 0.85 0.7 13.1 0.2 17.5 580
5 x 6 7 / 1.04 0.7 14.7 0.2 19.1 725
5 x 10 7 / 1.35 0.7 17.1 0.2 21.5 992

Note: (S) - Sectoral Stranded Conductors

XLPE / DATA / PVC
& XLPE / DSTA / PVC
CABLES IEC 60502                                       
Cáp XLPE / DATA & XLPE / DSTA / PVC  IEC 60502

1 Lõi , 2-5 Lõi
1 Core , 2-5 Cores

Power Cables              
(Cáp động lực)

Nominal 

Mặt cắt ruột dẫn
danh định

Số sợi
& đường kính sợi

Bề dày
cách điện

Đường kính dưới
bọc giáp

Đường kính tổng
Chiều dày
băng thép

Trọng lượng
ước lượng

Conductor Area 
No. and Diameter 

of Wire     
Radial Thickness 

of Insulation
Diameter Under         

Armour 

Double Steel 
Tape Armour 

thickness

Cable Overall   
Diameter Approx. Weight

(mm2) (no./mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km)

CU / XLPE / PVC / DATA / PVC Cables 0.6/1kV IEC 60502                        Addition table data V2

Nominal 

Mặt cắt ruột dẫn
danh định

Số sợi
& đường kính sợi

Bề dày
cách điện

Đường kính dưới
bọc giáp

Đường kính tổng
Chiều dày
băng thép

Trọng lượng
ước lượng

Conductor Area 
No. and Diameter 

of Wire     
Radial Thickness 

of Insulation
Diameter Under         

Armour 

Double Steel 
Tape Armour 

thickness

Cable Overall   
Diameter Approx. Weight

(mm2) (no./mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km)

185 37 / 2.52 1.6 23.1 0.5 28.9 2303
240 61 / 2.25 1.7 25.8 0.5 31.8 2915
300 61 / 2.52 1.8 28.7 0.5 34.9 3584

400 61 / 2.85 2.1 32.0 0.5 38.4 4478
500 61 / 3.2 2.2 35.5 0.5 41.9 5511
630 127 / 2.52 2.4 40.0 0.5 46.6 6973
800 127 / 2.85 2.6 44.7 0.5 50.7 8777
1000 127 / 3.2 2.8 49.8 0.5 56.4 10966

CU / XLPE / PVC / DSTA / PVC Cables 0.6/1kV IEC 60502                        Addition table data V2-2
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Mặt cắt ruột dẫn
danh định
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Mặt cắt ruột dẫn
danh định
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Mặt cắt ruột dẫn
danh định ước lượng
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Mặt cắt ruột dẫn
danh định
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Mặt cắt ruột dẫn
danh định
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Mặt cắt ruột dẫn
danh định
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Mặt cắt ruột dẫn
danh định
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IN-XIOP IN-XIOSP

Mặt cắt ruột dẫn
danh định
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Dây Đôi Sub Mềm Cách Điện PVC (PTF) 

Dây Mềm Cách Điện PVC (PF)

Dây Đôi Mềm Oval (POF) 
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Mặt cắt ruột dẫn
danh định

Mặt cắt ruột dẫn danh định
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Mặt cắt ruột dẫn
danh định

Mặt cắt ruột dẫn
danh định
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Mặt cắt ruột dẫn
danh định

Mặt cắt ruột dẫn
danh định
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Current-Carrying Capacities (Amp) XLPE / AWA / PVC, XLPE / DATA / PVC Cables
Khả năng tải dòng (Amp) cáp XLPE / AWA / PVC, XLPE / DATA / PVC 

Voltage Drop (Per Amp Per Meter) XLPE / AWA / PVC, XLPE / DATA / PVC Cables
Độ sụt áp  (Trên Amp trên mét) cáp XLPE / AWA / PVC, XLPE / DATA / PVC 
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Current-Carrying Capacities (Amp) XLPE / SWA / PVC, XLPE / DSTA / PVC Cables
Khả năng tải dòng (Amp) cáp XLPE / SWA / PVC, XLPE / DSTA / PVC 

Voltage Drop (Per Amp Per Meter) XLPE / SWA / PVC, XLPE / DSTA / PVC Cables
Độ sụt áp  (Trên Amp trên mét) cáp PVC / SWA / PVC, XLPE / DSTA / PVC 
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(Mặt cắt danh định)

PF, PTF, POF
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6.00 84 / 0.3

80 / 0.25

32 7.3 56.4
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